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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

TỈNH THANH HÓA 

 

Bản án số: 06/2022/HS-ST
 

Ngày 14-01-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA  N NH N   N HUYỆN YÊN ĐỊNH  TỈNH THANH HÓA
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Hữu Thắng.
 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Hoàng Thị Thu.  

                                        2. Bà Hoàng Thị Ngọc.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n Thị Nương - Thư    T   án nh n d n hu  n 

Y n  ịnh  t nh Th nh H   
 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  ên   nh  t nh Thanh Hóa tham 

gia phiên tòa: Ông Ngu  n  ăng Cường - Kiểm sát vi n   

Trong ngày 14 tháng 01 năm 2022 tại Tr  s  T   án nh n d n hu  n Y n 

 ịnh  t nh Th nh H     t    sơ th m c ng  h i
 
v  án hình sự sơ th m

 
th  l  số: 

72/2021/TLST-HS ngày 16 tháng 12 năm 2021  theo Qu ết định đư  v  án r    t 

   số: 71/2021/Q XXST-HS ngày 30 tháng 12 năm 2021 đối với các bị cáo:
 

1. Họ và t n: Phạm Thị T  t n gọi  hác: Kh ng  sinh ngà : 02/10/1990  tại  ã 

X  hu  n Y n  ịnh  t nh Th nh H    Nơi cư trú: Thôn  , xã X  hu  n Y n  ịnh  

t nh Th nh H  ; Nghề nghi p: L o động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; D n tộc: 

Kinh; Giới tính: Nữ; T n giáo: Kh ng; Quốc tịch: Vi t N m; Con  ng: Phạm Văn 

C (đã chết); Con bà:  ỗ Thị H1  sinh năm 1959; Gi  đình bị cáo c  04 chị em  bị 

cáo là con thứ b ; Bị cáo c  chồng là Trần Doãn G  sinh năm 1990; C  02 con  

con lớn sinh năm 2012  con nhỏ sinh năm 2019; Tiền án  tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngà  18/10/2021 đến ngà  21/10/2021  s u đ  bị áp 

d ng bi n pháp ngăn chặn là cấm đi  hỏi nơi cư trú cho đến n    Bị cáo tại ngoại 

c  mặt tại phi n t     

2. Họ và t n: Lê Thị H  t n gọi  hác: Không, sinh ngày: 28/9/1991  tại  ã S, 

hu  n Thi u H    t nh Th nh H    Nơi cư trú: Thôn N, xã L  hu  n Y n  ịnh  t nh 

Thanh Hóa; Nghề nghi p: L o động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; D n tộc: 

Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Vi t N m; Con  ng: L  Thế Tr, 

sinh năm 1951; Con bà: L  Thị U  sinh năm 1953; Gi  đình bị cáo c  05  nh em  
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bị cáo là con út; Bị cáo c  chồng là Trần Văn H2  sinh năm 1986; C  02 con  con 

lớn sinh năm 2015  con nhỏ sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngà  18/10/2021 đến ngà  21/10/2021  s u đ  bị áp 

d ng bi n pháp ngăn chặn là cấm đi  hỏi nơi cư trú cho đến n    Bị cáo tại ngoại 

c  mặt tại phi n t     

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1- Anh Trần Doãn G  sinh năm: 1990  C  mặt  

 ị  ch : Th n  , xã X  hu  n Y n  ịnh  t nh Th nh H    

2- Anh L  Thế B  sinh năm: 1975  C  mặt  

 ị  ch : Số 25 O  phường  C  TP  Th nh H    t nh Th nh H  . 

- Những người làm chứng:  

1- Bà  ỗ Thị H1  sinh năm: 1959  C  mặt  

 ị  ch : Th n PC, xã X  hu  n Y n  ịnh  t nh Th nh H    

2- Ông Trần Văn C1  sinh năm: 1953  C  mặt  

 ị  ch : Th n N, xã L  hu  n Y n  ịnh  t nh Th nh H  . 

3- Anh Trần Văn C2  sinh năm: 1979.  Vắng mặt  

 ị  ch : Th n N, xã L  hu  n Y n  ịnh  t nh Th nh H  .  

4- Ông Ng  Văn H2  sinh năm: 1962  Vắng mặt  

 ị  ch : Th n N, xã L  hu  n Y n  ịnh  t nh Th nh H  . 
 

                                             NỘI  UNG VỤ  N: 
 

Theo các tài li u c  trong hồ sơ v  án và di n biến tại phi n t    nội dung v  

án được t m tắt như s u: 

Khoảng 15 giờ 18/10/2021  Tổ c ng tác củ   ội chống bu n lậu Ph ng Cảnh 

sát  inh tế C ng  n t nh Th nh H   đ ng làm nhi m v  tr n đị  bàn  ã L  hu  n 

Y n  ịnh  nhận được tin báo củ  quần chúng nh n d n về vi c L  Thị H có hành 

vi vận chu ển thuốc lá điếu nhập lậu   ến 15 giờ 30 phút cùng ngà   C ng  n t nh 

Th nh H   đã phối hợp với C ng  n  ã L  iểm tr   phát hi n L  Thị H đ ng vận 

chu ển 02 thùng cát t ng  b n trong c  chứ  84 c   thuốc lá điếu = 840 b o (gồm: 

18 c   = 180 b o nhãn hi u ESSE LIGHTS màu trắng   nh  29 c   = 290 b o 

nhãn hi u ESSE MENTHOL màu trắng   nh và 37 c   = 370 b o nhãn hi u ESSE 

CLASSIC màu trắng hồng)   h ng c  giấ  tờ chứng minh nguồn gốc  Lực lượng 

C ng  n đã tiến hành lập bi n bản bắt người phạm tội quả t ng đối với H  thu giữ 

củ  H 01  e m  t  Y m h  Acruzo màu   nh biển  iểm soát 36B5-994.37, 01 

đi n thoại di động nhãn hi u S msung màu   nh và 840 b o thuốc lá n u tr n  

Tiến hành  hám   t  h n cấp chỗ   củ  H thu giữ 100 c   thuốc lá điếu = 1 000 

b o (gồm: 50 c   = 500 b o nhãn hi u 555 BLEND NO 555 ORIGINAL màu 
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vàng và 50 c   = 500 b o nhãn hi u 555 BLEND NO 555 GOLD màu   nh)  L  

Thị H  h i nhận toàn bộ số thuốc lá nà  là do H mu  củ  Phạm Thị T    ã X, 

hu  n Y n  ịnh  

Cơ qu n điều tr  đã trích mẫu  ni m phong 25 c   thuốc lá điếu = 250 b o 

(gồm: 5 c   = 50 b o nhãn hi u ESSE LIGHTS màu trắng   nh  5 c   = 50 b o 

nhãn hi u ESSE MENTHOL màu trắng   nh  5 c   = 50 b o nhãn hi u ESSE 

CLASSIC màu trắng hồng  5 c   = 50 b o nhãn hi u 555 BLEND NO 555 

ORIGINAL màu vàng và 5 c   = 50 b o nhãn hi u 555 BLEND NO 555 GOLD 

màu   nh) để ph c v  giám định   ồng thời Cơ qu n điều tr  tiến hành ni m 

phong số thuốc lá c n lại theo qu  định củ  pháp luật  

 ến 18 giờ 30 phút ngà  18/10/2021  Phạm Thị T đã đến C ng  n  ã X đầu 

thú   h i nhận đã bán cho H toàn bộ số thuốc lá điếu đã thu giữ củ  H và gi o nộp 

01 đi n thoại di động nhãn hi n S msung  39 c   thuốc lá điếu = 390 b o (gồm: 

33 c   = 330 b o nhãn hi u 555 BLEND NO 555 GOLD màu   nh và 06 c   = 60 

b o nhãn hi u RAISON ICE CAFÉ màu   nh)  

Cơ qu n điều tr  đã trích mẫu  ni m phong 05 c   thuốc lá điếu = 50 b o 

(gồm: 04 c   = 40 b o nhãn hi u 555 BLEND NO 555 GOLD màu   nh và 01 

c   = 10 b o nhãn hi u RAISON ICE CAFÉ màu   nh) để ph c v  giám định  

đồng thời ni m phong số thuốc lá c n lại theo qu  định củ  pháp luật  

Quá trình điều tr  đã  ác định được như s u: 

Ngày 10/10/2021, T tru  cập vào nh m bán hàng online tr n mạng  ã hội 

F ceboo  thì thấ  c  tài  hoản m ng t n nước ngoài   thành phố Hồ Chí Minh (T 

 h ng nhớ t n tài  hoản) c  đăng tin bán thuốc lá ngoại  Qu  tr o đổi  thống nhất 

thì T đã đặt mu  223 c   thuốc lá điếu = 2 230 b o (là toàn bộ số thuốc lá Cơ qu n 

điều tr  đã thu giữ củ  H và do T gi o nộp)  gồm: 18 c   = 180 b o nhãn hi u 

ESSE LIGHTS màu trắng   nh  29 c   = 290 b o nhãn hi u ESSE MENTHOL 

màu trắng   nh và 37 c   = 370 b o nhãn hi u ESSE CLASSIC màu trắng hồng  

50 c   = 500 b o nhãn hi u 555 BLEND NO 555 ORIGINAL màu vàng  83 c   = 

830 b o nhãn hi u 555 BLEND NO 555 GOLD màu   nh và 06 c   = 60 b o 

nhãn hi u RAISON ICE CAFÉ màu   nh  với tổng số tiền là 47 760 000 đồng và 

thống nhất  hi nào nhận hàng sẽ th nh toán tiền cho người gi o hàng  Ngà  

15/10/2021, T nhận được số thuốc lá đã đặt mu  và th nh toán tiền cho người gi o 

hàng  S u đ   T đăng tin bán thuốc lá tr n tr ng bán hàng củ  mạng  ã hội 

Facebook.  

Vào ngày 16/10/2021  c  tài  hoản Mesenger “ ược và mất” nhắn tin đến 

cho L  Thị H (tài  hoản Mesenger “H L ”) giới thi u là D   thành phố Th nh 

H    nhờ H tìm mu  thuốc lá điếu ngoại loại ESSE và 555 bán cho D. H và T là 



 4 

bạn bè tr n F ceboo   H biết T c  đăng tin bán thuốc lá ngoại  thấ  c  nguồn lấ  

thuốc lá củ  T, nên H nhận lời bán thuốc lá cho D. 

Vào tối ngà  16/10/2021  H nhắn tin và gọi đi n Mesenger cho T (tài  hoản 

Mesenger “Phạm T”)  thỏ  thuận mu  củ  T 184 c   thuốc lá = 1 840 b o  với 

tổng số tiền là 40 640 000đ  thống nhất  hi nào H bán được số thuốc lá tr n thì sẽ 

th nh toán tiền cho T. Trong ngày 17 và sáng ngày 18/10/2021, T điều  hiển  e 

m  t  Hond  Air Bl de biển  iểm soát 36B3-846 31 ch  184 c   thuốc lá đến gi o 

cho H  Số c n lại 39 c   = 390 b o  T ch  vào nhà mẹ đẻ là bà  ỗ Thị H1   th n 

Phú C m   ã X  hu  n Y n  ịnh cất giấu để tiếp t c bán   ến chiều ngà  

18/10/2021  biết H bị bắt n n T đến C ng  n  ã X đầu thú  gi o nộp toàn bộ 39 

c   thuốc lá c n lại  

 ối với L  Thị H  đến trư  ngà  18/10/2021  D dùng tài  hoản Z lo m ng 

t n “Giã Từ” gọi cho H qu  tài  hoản Z lo “Thi n H”  h i b n thống nhất H bán 

cho D 184 c   thuốc lá với giá bán là 42 480 000 đồng và thống nhất H giao hàng 

cho D tại Cổng b nh vi n đ   ho  hu  n Y n  ịnh vào chiều ngà  18/10/2021  

s u  hi nhận đủ hàng D sẽ th nh toán tiền cho H  Chiều ngà  18/10/2021  H s  

d ng  e m  t  nhãn hi u Y m h  Acruzo màu   nh biển  iểm soát 36B5-994.37 

vận chu ển thuốc lá đến đị  điểm đã hẹn để gi o cho D  Tr n đường đi  H bị Tổ 

c ng tác  ội chống bu n lậu Ph ng cảnh sát  inh tế C ng  n t nh Th nh H   bắt 

quả t ng  

Tại bản  ết luận giám định số 7795/C09-P4 ngày 22/10/2021 củ  Vi n  ho  

học hình sự Bộ C ng  n  ết luận:  

- Toàn bộ 50 b o thuốc lá (mỗi b o chứ  20 điếu thuốc lá) đều m ng nhãn 

hi u “ESSE Lights”   h ng dán tem nhập  h u   h ng c  chữ tiếng Vi t g i giám 

định đều là thuốc lá điếu thành ph m nhãn hi u “ESSE Lights” cùng loại với mẫu 

thuốc lá điếu so sánh m ng nhãn hi u “ESSE Lights” được sản  uất tại nước 

ngoài. 

- Toàn bộ 50 b o thuốc lá (mỗi b o chứ  20 điếu thuốc lá) đều m ng nhãn 

hi u “ESSE Menthol”   h ng dán tem nhập  h u   h ng c  chữ tiếng Vi t g i 

giám định đều là thuốc lá điếu thành ph m nhãn hi u “ESSE Menthol” cùng loại 

với mẫu thuốc lá điếu so sánh m ng nhãn hi u “ESSE Menthol” được sản  uất tại 

nước ngoài  

- Toàn bộ 50 b o thuốc lá (mỗi b o chứ  20 điếu thuốc lá) đều m ng nhãn 

hi u “ESSE Cl ssic”   h ng dán tem nhập  h u   h ng c  chữ tiếng Vi t g i giám 

định đều là thuốc lá điếu thành ph m nhãn hi u “ESSE Cl ssic” cùng loại với mẫu 

thuốc lá điếu so sánh m ng nhãn hi u “ESSE Cl ssic” được sản  uất tại nước 

ngoài. 
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- Toàn bộ 90 b o thuốc lá (mỗi b o chứ  20 điếu thuốc lá) đều m ng nhãn 

hi u “BLEND NO 555 GOLD”   h ng dán tem nhập  h u   h ng c  chữ tiếng 

Vi t g i giám định đều là thuốc lá điếu thành ph m nhãn hi u “BLEND NO 555 

GOLD” cùng loại với mẫu thuốc lá điếu so sánh m ng nhãn hi u “BLEND 

NO 555 GOLD” được sản  uất tại nước ngoài  

- Toàn bộ 50 b o thuốc lá (mỗi b o chứ  20 điếu thuốc lá) đều m ng nhãn 

hi u “BLEND NO 555 ORIGINAL”   h ng dán tem nhập  h u   h ng c  chữ 

tiếng Vi t g i giám định đều là thuốc lá điếu thành ph m nhãn hi u “BLEND 

NO 555 ORIGINAL” cùng loại với mẫu thuốc lá điếu so sánh m ng nhãn hi u 

“BLEND NO 555 ORIGINAL” được sản  uất tại nước ngoài  

- Toàn bộ 10 b o thuốc lá (mỗi b o chứ  20 điếu thuốc lá) đều m ng nhãn 

hi u “RAISON ICE CAFÉ”   h ng dán tem nhập  h u   h ng c  chữ tiếng Vi t 

g i giám định đều là thuốc lá điếu thành ph m nhãn hi u “RAISON ICE CAFÉ” 

cùng loại với mẫu thuốc lá điếu so sánh m ng nhãn hi u “RAISON ICE CAFÉ” 

được sản  uất tại nước ngoài  

- Tất cả các mẫu thuốc lá g i giám định tr n đều là thuốc lá điếu  h ng được 

sản  uất  nhập  h u để ti u th  tại Vi t N m  Theo Th ng tư 124/2007/TT-BTC 

ngà  26/10/2007 củ  Bộ tài chính  thuốc lá điếu nhập  h u vào Vi t N m phải c  

“tem thuốc lá điếu nhập  h u” do Bộ tài chính nước Cộng h   XHCN Vi t N m 

phát hành và dán tr n từng b o  Hi n tại  Vi n  ho  học hình sự  h ng đủ điều 

 i n để giám định các mẫu thuốc lá điếu m ng các nhãn hi u tr n là củ  nước nào 

sản  uất  

Toàn bộ các mẫu vật đã s  d ng hết trong quá trình giám định  

Quá trình điều tr   L  Thị H và Phạm Thị T đã thành  h n  h i nhận toàn bộ 

hành vi bu n bán thuốc lá điếu nhập lậu như đã n u tr n    

 ối với người n m giới   thành phố Hồ Chí Minh đã gi o dịch bán thuốc lá 

cho T  đối tượng t n D   thành phố Th nh H   gi o dịch mu  thuốc lá với H, 

người gi o hàng (shipper) gi o thuốc lá và nhận tiền th nh toán từ T, trong quá 

trình điều tr   h ng  ác định được họ  t n  tuổi  đị  ch  c  thể và các th ng tin 

 hác về những người nà   Do đ   h ng đủ cơ s  để điều tr  m  rộng v  án     l  

theo qu  định  

 ối với bà  ỗ Thị H1 (là mẹ đẻ củ  T)  h ng biết vi c T cất giấu thuốc lá tại 

nhà mình n n  h ng phạm tội  

Xác minh về tài sản  thu nhập củ  các bị cáo   ác định các bị cáo  h ng c  

thu nhập ổn định và  h ng c  tài sản ri ng c  giá trị  

Về vật chứng v  án  gồm:  
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- 193 c   thuốc lá = 1 930 b o  gồm: 13 c   = 130 b o nhãn hi u ESSE 

LIGHTS màu trắng   nh  24 c   = 240 b o nhãn hi u ESSE MENTHOL màu 

trắng   nh và 32 c   = 320 b o nhãn hi u ESSE CLASSIC màu trắng hồng  45 

cây = 450 bao nhãn hi u 555 BLEND NO 555 ORIGINAL màu vàng  74 c   = 

740 b o nhãn hi u 555 BLEND NO 555 GOLD màu   nh và 05 c   = 50 b o 

nhãn hi u RAISON ICE CAFÉ màu   nh  hi n đ ng được ni m phong trong 04 

thùng cát tông. 

- 01  e m  t  nhãn hi u Y m h  Acruzo màu   nh biển  iểm soát 36B5-

994 37   e đã qu  s  d ng  

- 01 đi n thoại di động nhãn hi u S msung màu   nh  củ  H đã qu  s  d ng  

số imei 1: 355036112346601  imei 2: 355037112346609  số seri: R58N32ZVE0J  

- 01 đi n thoại di động nhãn hi u S msung màu vàng  củ  T đã qu  s  d ng  

số imei 1: 353415085411604  imei 2: 53416085411602  số seri: 

R58HA25YTWH. 

Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKSY  ngà  15/12/2021 củ  Vi n  iểm sát 

nh n d n hu  n Y n  ịnh tru  tố Phạm Thị T và L  Thị H về tội “Buôn bán hàng 

cấm” theo qu  định tại điểm b  hoản 1  iều 190 Bộ luật hình sự   

Tại phi n t   các bị cáo Phạm Thị T và L  Thị H  h i nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội củ  mình và  in giảm nhẹ hình phạt  

 ại di n Vi n  iểm sát nh n d n hu  n Y n  ịnh luận tội giữ ngu  n qu ết 

định tru  tố   ề nghị Hội đồng   t    áp d ng qu  định củ  pháp luật để    phạt 

bị cáo như s u: 

Áp d ng điểm b  hoản  hoản 1  iều 190  điểm s  hoản 1 và  hoản 2  iều 

51,  iều 17   iều 58   hoản 1 và  hoản 2  iều 65 Bộ luật Hình sự  

X  phạt Phạm Thị T từ 18 tháng đến 21 tháng tù cho hư ng án treo  thời gi n 

th  thách từ 36 tháng đến 42 tháng tính từ ngà  tu  n án sơ th m  

X  phạt L  Thị H từ 15 tháng đến 18 tháng tù cho hư ng án treo  thời gi n 

th  thách từ 30 tháng đến 36 tháng tính từ ngà  tu  n án sơ th m  

Về    l  vật chứng:  ề nghị Hội đồng   t    áp d ng điểm    c  hoản 1  iều 

47 củ  Bộ luật Hình sự  điểm    hoản 2   hoản 3  iều 106 Bộ luật Tố t ng hình 

sự. Tịch thu ti u hủ  193 c   thuốc lá = 1 930 b o  Tịch thu nộp ng n sách Nhà 

nước: 01 đi n thoại di động nhãn hi u S msung màu   nh đã qu  s  d ng  số imei 

1: 355036112346601  imei 2: 355037112346609  số seri: R58N32ZVE0J và 01 

đi n thoại di động nhãn hi u S msung màu vàng đã qu  s  d ng  số imei 1: 

353415085411604, imei 2: 53416085411602  số seri: R58HA25YTWH  Trả lại 

cho  nh L  Thế B 01 xe mô tô đã qu  s  d ng  nhãn hi u Y m h  Acruzo màu 

  nh biển  iểm soát 36B5-994.37. 
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Về án phí: Thực hi n theo qu  định củ  pháp luật. 
 

                                 NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X : 
 

Tr n cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ v  án đã được 

tr nh t ng tại phi n t    Hội đồng   t    nhận định như s u: 

[1] Về hành vi  qu ết định tố t ng củ  Cơ qu n cảnh sát điều tr  C ng  n 

hu  n Y n  ịnh   iều tr  vi n  Vi n  iểm sát nh n d n hu  n Y n  ịnh, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tr   tru  tố đã thực hi n đúng về th m qu ền  trình tự  thủ 

t c theo qu  định củ  Bộ luật Tố t ng hình sự  Quá trình điều tr  và tại phi n t  , bị 

cáo  h ng c     iến hoặc  hiếu nại về hành vi  qu ết định củ  Cơ qu n tiến hành tố 

t ng, người tiến hành tố t ng  Do đ   các hành vi  qu ết định củ  Cơ qu n tiến hành 

tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hi n đều hợp pháp. 

[2] Về tội d nh: Th ng qu  tr nh t ng tại phi n toà  các bị cáo Phạm Thị T và 

L  Thị H hoàn toàn thừ  nhận: Xuất phát từ động cơ v  lợi  ngà  15/10/2021 

th ng qu  tr ng bán hàng tr n mạng  ã hội F ceboo   Phạm Thị T đã mu  2 230 

b o thuốc lá điếu nhập lập  S u đ   đến ngà  18/10/2021  T bán lại 1 840 bao cho 

L  Thị H. Khi H đ ng tr n đường vận chu ển 840 b o thuốc lá gi o cho người 

mu  thì bị bắt quả t ng  Số thuốc lá c n lại củ  T và H đều cất giữ với m c đích để 

bán  iếm lời.  

Lời  h i nhận tội củ  các bị cáo tại phi n t   phù hợp với lời  h i củ  các bị 

cáo tại cơ qu n điều tr   phù hợp với nh u  phù hợp với bi n bản bắt người phạm 

tội quả t ng  lời  h i củ  người làm chứng  vật chứng thu giữ, cũng như các tài 

li u  chứng cứ  hác đã thu thập được trong hồ sơ v  án. Như vậ   đủ cơ s  chứng 

minh bị cáo Phạm Thị T đã c  hành vi bu n bán 2 230 b o thuốc lá điếu nhập lậu  

bị cáo L  Thị H đã c  hành vi bu n bán 1 840 b o thuốc lá điếu nhập lậu  Hành vi 

củ  các bị cáo Phạm Thị T và L  Thị H đã đủ  ếu tố cấu thành tội “Bu n bán hàng 

cấm” điểm b  hoản 1  iều 190 Bộ luật hình sự. Tội d nh bu n bán hàng cấm đã 

chính thức được thành lập đối với các bị cáo Phạm Thị T và L  Thị H. VKSND 

hu  n Y n  ịnh tru  tố các bị cáo theo tội d nh tr n là đúng người  đúng tội  đúng 

pháp luật. 

[3]  ánh giá tính chất củ  v  án và qu n h  pháp luật   m phạm:  

Tính chất v  án là nghi m trọng. Hành vi phạm tội củ  các bị cáo g   ngu  

hiểm cho  ã hội    m phạm đến trật tự quản l   inh tế củ  Nhà nước. Các bị cáo là 

người c  năng lực trách nhi m hình sự  nhận thức được vi c bu n bán thuốc lá 

điếu nhập lậu là hành vi vi phạm pháp luật  nhưng vì m c đích v  lợi mà các bị 

cáo đã bất chấp pháp luật thực hi n hành vi phạm tội  Vì vậ   cần c  mức hình 

phạt tương  ứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội củ  các bị cáo mới c  
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tác d ng răn đe  đấu tr nh ph ng chống tội phạm về   m phạm trật tự quản l   inh 

tế.   

[4] Nhận định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hình phạt:  

Các bị cáo  h ng phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự   

Trong quá trình điều tr  và tại phi n toà các bị cáo thành  h n  h i báo  thể 

hi n sự ăn năn hối cải  n n được hư ng tình tiết giảm nhẹ theo qu  định tại điểm s 

 hoản 1  iều 51 BLHS  Ngoài r   bị cáo T s u  hi phạm tội đã r  đầu thú  bị cáo 

H c  bố  mẹ là người c  c ng với cách mạng  được tặng thư ng hu  cH kháng 

chiến  n n các bị cáo được hư ng tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự qu  định 

tại  hoản 2  iều 51 BLHS  

Tr n cơ s  tính chất củ  v  án  các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự  

H XX   t thấ : Các bị cáo c  nh n th n tốt  phạm tội lần đầu  nhất thời phạm tội  

 h ng c  tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự  c  nhiều giảm nhẹ trách nhi m 

hình sự  c  nơi cư trú rõ ràng  Các bị cáo đ ng nu i con nhỏ  trong đ  mỗi bị cáo 

đều c  01 con dưới 36 tháng tuổi  cần thiết phải c  sự chăm s c củ  người mẹ  Vì 

vậ   H XX   t thấ   h ng cần thiết cách các bị cáo r   hỏi  ã hội  mà áp d ng 

hình phạt tù cho hư ng án treo và ấn định thời gi n th  thách  cũng đủ để giáo d c 

các bị cáo thành c ng d n tốt   

Hình phạt bổ sung: Các bị cáo  h ng c  thu nhập ổn định   h ng c  tài sản 

riêng c  giá trị  Vì vậ   h ng áp d ng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo  

 [5] Về vật chứng:  

- Toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu c n lại s u  hi đã giám định là 1 930 b o 

là vật Nhà nước cấm lưu hành n n tịch thu ti u huỷ. 

-  ối với 02 chiếc đi n thoại S msung thu giữ củ  bị cáo T và bị cáo H, là pH 

ti n các bị cáo li n lạc để mu  bán thuốc lá điếu nhập lậu  n n cần tịch thu nộp ng n 

sách Nhà nước. 

-  ối với chiếc  e m  t  nhãn hi u Y m h  Acruzo màu   nh biển  iểm soát 

36B5-994.37 là pH ti n bị cáo H thực hi n hành vi phạm tội  Tu  nhi n  chiếc  e 

nà  bị cáo H đã bán cho  nh L  Thế B trước  hi phạm tội  Anh B  h ng biết vi c 

bị cáo H s  d ng chiếc  e vào vi c phạm tội  n n trả lại chiếc  e cho  nh B là phù 

hợp  

-  ối với chiếc  e m  t  nhãn hi u Hond  Air Bl de biển  iểm soát 36B3-

846 31 bị cáo T dùng để ch  thuốc lá đem bán cho bị cáo H  là tài sản ri ng củ  

 nh Trần Doãn G . Anh G  h ng biết vi c T s  d ng  e m  t  làm pH ti n vận 

chu ển thuốc lá n n cơ qu n điều tr   h ng thu giữ     l  chiếc  e nà  là phù hợp 

với qu  định củ  pháp luật  

[6] Về án phí: Các bị cáo c  tội n n phải chịu án phí hình sự sơ th m.  
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Vì các lẽ trên,  
 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 
 

1  Căn cứ điểm b  hoản 1  iều 190 củ  Bộ luật hình sự  tu  n bố các bị cáo 

Phạm Thị T và L  Thị H phạm tội “Bu n bán hàng cấm”  

Áp d ng điểm b  hoản 1  iều 190  điểm s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51   iều 

38   hoản 1 và  hoản 2  iều 65 Bộ luật Hình sự   

X  phạt bị cáo Phạm Thị T 18 (Mười tám) tháng tù cho hư ng án treo  Thời 

gi n th  thách 36 (Ba sáu) tháng tính từ ngà  tu  n án sơ th m   

X  phạt bị cáo L  Thị H 15 (Mười lăm) tháng tù cho hư ng án treo  Thời 

gi n th  thách 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngà  tu  n án sơ th m   

Gi o bị cáo Phạm Thị T cho UBND xã X, hu  n Y n  ịnh  t nh Th nh H    

gi o bị cáo L  Thị H cho UBND xã L  hu  n Y n  ịnh  t nh Th nh H   để giám 

sát  giáo d c trong thời gi n th  thách củ  án treo. Gi  đình người bị  ết án c  

trách nhi m phối hợp với UBND xã X và UBND xã L  hu  n Y n  ịnh trong vi c 

giám sát giáo d c người đ   

Trong trường hợp người được hư ng án treo th   đổi nơi cư trú thì thực hi n 

theo qu  định tại  iều 92 Luật Thi hành án hình sự   

Trong thời gi n th  thách  người được hư ng án treo cố   vi phạm nghĩ  v  

02 lần tr  l n  thì T   án c  thể qu ết định buộc người được hư ng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù củ  bản án đã cho hư ng án treo    

Kh ng áp d ng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo  

2  Về    l  vật chứng: Áp d ng điểm    c  hoản 1  iều 47 củ  Bộ luật Hình 

sự  điểm    c  hoản 2 và  hoản 3  iều 106 Bộ luật Tố t ng hình sự:  

- Tịch thu ti u hủ : 193 c   thuốc lá = 1 930 b o  gồm: 13 c   = 130 b o 

nhãn hi u ESSE LIGHTS màu trắng   nh  24 c   = 240 b o nhãn hi u ESSE 

MENTHOL màu trắng   nh và 32 c   = 320 b o nhãn hi u ESSE CLASSIC màu 

trắng hồng  45 c   = 450 b o nhãn hi u 555 BLEND NO 555 ORIGINAL màu 

vàng  74 c   = 740 b o nhãn hi u 555 BLEND NO 555 GOLD màu   nh và 05 

c   = 50 b o nhãn hi u RAISON ICE CAFÉ màu   nh  hi n đ ng được ni m 

phong trong 04 thùng cát tông. 

- Tịch thu nộp ng n sách Nhà nước các vật chứng gồm: 01 đi n thoại di động 

nhãn hi u S msung màu   nh đã qu  s  d ng  số imei 1: 355036112346601  imei 

2: 355037112346609  số seri: R58N32ZVE0J và 01 đi n thoại di động nhãn hi u 

S msung màu vàng đã qu  s  d ng  số imei 1: 353415085411604  imei 2: 

53416085411602  số seri: R58HA25YTWH  

- Tuy n trả cho  nh L  Thế B 01  e m  t  nhãn hi u Y m h  Acruzo màu 

  nh biển  iểm soát 36B5-994 37   e đã qu  s  d ng  
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Các vật chứng trên hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự 

theo phiếu nhập kho số NK 17 ngày 21/12/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Yên Định. 

3  Về án phí: Áp d ng  iều 136 Bộ luật Tố t ng hình sự; điểm    hoản 1 

 iều 23 Nghị qu ết số 326/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 củ  Ủ  b n Thường v  

Quốc hội về mức thu nộp án phí  Buộc các bị cáo Phạm Thị T và L  Thị H mỗi bị 

cáo phải nộp 200 000đ tiền án phí hình sự sơ th m. 

4  Về qu ền  háng cáo: Áp d ng  iều 331   iều 333 Bộ luật Tố t ng hình 

sự  Tu  n qu ền  háng cáo bản án cho các bị cáo  những người c  qu ền lợi 

nghĩ  v  li n qu n c  mặt trong thời hạn 15 ngà  tính từ ngày tuyên án./. 
 

Nơi nhận: 

- TAND t nh Th nh Hoá; 

- VKSND t nh Th nh H  ; 

- VKSND hu  n Y n  ịnh; 

- C ng  n hu  n Y n  ịnh; 

- Chi c c THADS Y n  ịnh;  

- Các bị cáo; những người c  qu ền lợi  nghĩ  

v  li n qu n; 

- Lưu hồ sơ   

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Phạm Hữu Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 
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   C C HỘI THẨM NH N   N               THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

     Hoàng Thị Thu                Hoàng Thị Ngọc             Phạm Hữu Thắng                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND t nh Th nh Hoá; 

- VKSND t nh Th nh H  ; 

- VKSND hu  n Y n  ịnh; 

- C ng  n hu  n Y n  ịnh; 

- Chi c c THADS Y n  ịnh;  

- Các bị cáo; những người c  qu ền lợi  nghĩ  

v  li n qu n; 

- Lưu hồ sơ   

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Phạm Hữu Thắng 
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HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

   C C HỘI THẨM NH N   N               THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                                                  Phạm Hữu Thắng 

 

 

 

 

 

 

 


